	CHỦ TỊCH NƯỚC 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 390/QĐ-CTN 
	Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X , kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 14/TTr-CP ngày 15/3/2010,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 569 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức; 47 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy; 20 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc); 05 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 02 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ; 01 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 45 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan; 01 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari; 04 công dân hiện đang cư trú tại Vương Quốc Đan Mạch (có tên trong danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 




Nguyễn Minh Triết


DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo quyết định số 390/QĐ-CTN ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Nguyễn Mạnh Tiến, sinh ngày 17/9/1989 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mittelstr 75-77 56564 Neuwied 

2. Trần Mạnh Tuấn, sinh ngày 11/01/1963 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedberger Str 26-86163 Augsburg Deutschland
3. Lê Thị Hiền, sinh ngày 07/4/1979 tại Đắk Lắk

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Heimatring 21 – 60596 Frankfurt Am Main

4. Vũ Thị Phương Thanh, sinh ngày 08/6/1985 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Beethovenstr 36 – 67655 Kaiserslautern

5. Hoàng Thị Tâm, sinh ngày 22/01/1970 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Robbenplate 27 – 28259 Bremen
6. Trần Thanh Huyền, sinh ngày 06/5/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Robbenplate 27 – 28259 Bremen

7. Trương Thị Tịnh, sinh năm 1918 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Heinrichstr 41 – 63225 Langen (Hessen)

8. Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 04/01/1988 tại Hải Phòng 
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mainzer landstr 412, 60236 Frankfurt

9. Trương Thị Thu Hà, sinh ngày 24/4/1957 tại An Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Danzigerstr 6 – 89287 Bellenberg 

10. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 21/4/1971 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Distelkamp 2B – 27793 Wildeshausen 

11. Nguyễn Tuấn Đạt, sinh ngày 28/01/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Distelkamp 2B – 27793 Wildeshausen 

12. Lê Văn Xuân, sinh ngày 20/6/1970 tại Bình Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Large str 12, Delmenhorst 27749

13. Nguyễn Thị Vân Huyền, sinh ngày 19/8/1974 tại Hà Nội
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Skan Dinavische Str 13 10317 Berlin

14. Hoàng Thị Tâm, sinh ngày 23/6/1961 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wald Weg 42 – 29389 Bad Bodenteich 

15. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 03/01/1986 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kurt Schumacher ring 22/18146 Rostock

16. Phan Ngọc Gia Cần, sinh ngày 01/6/1963 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leipziger Str 49, 04668
17. Nguyễn Thị Thanh Phúc, sinh ngày 25/4/1967 tại Hà Nội 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Leipziger Str 49, 04668

18. Nguyễn Thị Minh Trang, sinh ngày 14/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Jahnstr 8, 64347 Griesheim 

19. Nguyễn Minh Hiền, sinh ngày 04/3/1992 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Parkweg 47 Str 28832 Achim
20. Đặng Minh Huyền, sinh ngày 10/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schleizer Str 51, 13055 Berlin

21. Lê Mai Trang, sinh ngày 02/11/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Joachim Ringelnatz Str 25, 12683 Berlin

22. Đàm Thị Sơn Hà, sinh ngày 09/8/1970 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Altinger Str 21 – 71063 Sindelfingen 

23. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 27/3/1994 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Altinger Str 21 – 71063 Sindelfingen 

24. Huỳnh Anh, sinh ngày 12/8/1966 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kohfurth 18 – 22850 Norderstedt

25. Võ Thanh Hằng, sinh ngày 07/01/1964 tại Hà Nội 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kohfurth 18 – 22850 Norderstedt
26. Huỳnh Anh Trâm, sinh ngày 10/12/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kohfurth 18 – 22850 Norderstedt

27. Đào Huyền Anh, sinh ngày 07/02/1987 tại Hà Nội 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mannheimer Str 5-7, Zimmerg 921 – 04209 Leipzig 

28. Đặng Thị Thanh Thùy, sinh ngày 05/12/1980 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Haendelstr 1, 49196 Laer
29. Nguyễn Quang Thành, sinh ngày 18/8/1959 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bertolt Brecht Str22 – 18106 Rostock

30. Nguyễn Quang Chiến, sinh ngày 12/11/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bertolt Brecht Str22 – 18106 Rostock

31. Nguyễn Quang Thắng, sinh ngày 12/11/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bertolt Brecht Str22 – 18106 Rostock

32. Trần Thụy Duyên Chân, sinh ngày 04/01/1975 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hermannstadter weg 21 – 64295 Darmstadt 

33. Tạ Thị Lũy, sinh ngày 18/5/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Grillparzerstr 4, 92318 Neumarket 

34. Đoàn Ngọc Lương, sinh ngày 08/5/1981 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Eisenbahnstrabe 3-5, 63303 Dreieich

35. Khan Sahra, sinh ngày 14/02/2004 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Eisenbahnstrabe 3-5, 63303 Dreieich

36. Khan Samit, sinh ngày 23/4/2007 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eisenbahnstrabe 3-5, 63303 Dreieich

37. Trần Phương Lan, sinh ngày 28/6/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kirberg Str 02 – 57258 Freudenberg

38. Ngô Bằng Lâm, sinh ngày 23/6/1964 tại Bắc Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Robert Koch 29 – 63165 Muhlheim

39. Lê Thị Phương Thúy, sinh ngày 06/7/1969 tại Ninh Bình
Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Robert Koch 29 – 63165 Muhlheim

40. Ngô Lê Huy Kevin, sinh ngày 18/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Robert Koch 29 – 63165 Muhlheim

41. Quách Thị Tuyết Vân, sinh ngày 30/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Berta Strabe 27 – 70469 Stuttgart 

42. Đặng Ngọc Trâm, sinh ngày 12/11/1988 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fachner Str 41, 80686 Munchen

43. Đặng Thanh Sơn, sinh ngày 07/6/1987 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fachner Str 41, 80686 Munchen

44. Trần Quang Minh, sinh ngày 07/11/1970 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Baptistgasse 3 – 54634 Bitburg

45. Lê Thị Tú Oanh, sinh ngày 07/11/1970 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Baptistgasse 3 – 54634 Bitburg

46. Trần Quang Nam, sinh ngày 23/3/1995 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Baptistgasse 3 – 54634 Bitburg

47. Trần Quang Nam Sơn, sinh ngày 25/9/2000 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Baptistgasse 3 – 54634 Bitburg

48. Hồ Thị Bích Hường, sinh ngày 28/6/1963 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Teurerweg 69, 74523 Schwabisch-Hall, Deutschland

49. Nguyễn Hứa Nhật, sinh ngày 05/7/1983 tại Bình Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schenkendorfstr 18; 56068 Koblenz 

50. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, sinh ngày 19/8/1982 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Steinsberg str 9F, 74889 Sinsheim

51. Nguyễn  Thị Thanh Thúy, sinh ngày 06/6/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Eugen – Richter –Str 103, 76189 Karlsruhe

52. Huỳnh Cao Nhã, sinh ngày 11/3/2001 tại Đức

Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Schonborn Str 13. 54295 Trier

53. Lê Thúy An, sinh ngày 08/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mergertheimer Str11- 74653 Kunzelsau 

54. Lao Thu Trang, sinh ngày 06/7/1991 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Merck Str 3 – 82362 Weilheim in.OB.

55. Nguyễn Hoàng Duy, sinh ngày 15/7/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Korellengarten 22, 55543 Bad Kreuznach

56. Nguyễn Như Quỳnh, sinh ngày 10/5/1998 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Korellengarten 22, 55543 Bad Kreuznach

57. Trần Bảo Hân Christina, sinh ngày 03/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dorschbergstr 2; 76744 Worth am Rhein

58. Nguyễn Tố Loan, sinh ngày 30/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Universitats str 10 – 36037 Fulda 

59. Lê Dominique Đức, sinh ngày 14/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Schmittsberg 19, Viernheim Deutschland

60. Nguyễn Long, sinh ngày 02/10/1991 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Brucken Str6 – 66538 Neunkirchen 

61. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 28/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Branchweilerhofstrabe 45B, 67433 Neustadt Ander Weinstrabe

62. Nguyễn Trọng Đạt, sinh ngày 25/7/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jahn Str8 – 64347 Griesheim

63. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 05/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nikolaus Str 07 – 36037 Fulda Deutschland

64. Trần Julia Lan Vy, sinh ngày 13/11/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Langrafgeong 60 – 64283 Darmstadt
65. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 03/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AmAlten Gradier Werle 2- 49214 Badrothenfelde 

66. Nguyễn Sơn Tùng, sinh ngày 15/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AmAlten Gradier Werle 2- 49214 Badrothenfelde 

67. Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 11/6/1991 tại Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Maler Weng weg 11, 86720 Nordlingen

68. Trần Phương Thảo, sinh ngày 04/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Edisonstr 48a – 65199 Wiesbaden 

69. Phan Kiều Hương, sinh ngày 10/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hailerer Str3, 63571 Gelnhausen Deutschland

70. Nguyễn Thùy Linh Diana, sinh ngày 13/4/1993 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Petersilien Str 09 – 32825 Blomberg

71. Trịnh Quốc Triệu, sinh ngày 25/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Elisabeth Granier hop 7 – 30161 Hannover

72. Trịnh Phương Anh, sinh ngày 17/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Weibenthurmerstrabe 44A, 56220 Kettig

73. Trịnh Tiên Hoàng, sinh ngày 24/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Weibenthurmerstrabe 44A, 56220 Kettig

74. Nguyễn Thanh Nga, sinh ngày 02/12/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Otto Wels Strasse 94 – 65197 Wiesbaden

75. Nguyễn Đình Thành, sinh ngày 01/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Siriushof 11 Garbsen 30823

76. Nguyễn Thị Bích Vân Susana, sinh ngày 12/01/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Siriushof 11 Garbsen 30823

77. Trần Lê Thị Mai, sinh ngày 15/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Arnim Str3, 30625 Hannover

78. Đỗ Thị Thu Thủy, sinh ngày 10/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Marktplatz 14 – 97828 Marktheidenfeld

79. Nguyễn Hoàng, sinh ngày 05/10/1992 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Im KreuZtal 97A – 57537 Wissen

80. Đinh Thùy Dương, sinh ngày 15/11/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ferdinand Schlutler Str 15 – 99706 Sondershausen

81. Trần Hồng Vân, sinh ngày 18/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Weizen Str 27, 99706 Sondershausen
82. Trần Thi Duy Luật, sinh ngày 21/7/1992 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Markt 17, Witzenhausen 37213

83. Nguyễn Huyền Trâm Anna, sinh ngày 14/4/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Westend Str134-80339 Munchen 

84. Nguyễn Tuấn Đạt, sinh ngày 12/7/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Westend Str134-80339 Munchen 

85. Chung Phạm Thu Thảo, sinh ngày 24/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hattsteiner Allee 9, 61250 Usingen

86. Nguyễn Kiều Khanh Katharina, sinh ngày 28/01/2001 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Topfer Str3, 21680 Stade 

87. Bùi Đức Tiệp, sinh ngày 03/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Ahrberg Str 11 – 30449 Hannover

88. Nghiêm Minh Đức, sinh ngày 18/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haupt Str 63, 76855 Annweiler am Trifels

89. Đặng Thế Anh David, sinh ngày 16/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Teurer weg 69, 74523 Schwabisch Deutschland

90. Đặng Tuyết Mai Julia, sinh ngày 29/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Teurer weg 69, 74523 Schwabisch Deutschland

91. Hoàng Maria, sinh ngày 06/11/1990 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rembrandtstrabe 44 – 73033 Goppingen

92. Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 24/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Arnsteiner Str1 – 56377 Nassau

93. Đinh Ngọc Hoàng, sinh ngày 31/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mitterharter Str 8, 83059 Kolbermoor

94. Trương Chí An, sinh ngày 19/4/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haupt Str 87, 76547 Sinzheim

95. Nguyễn Tiến Cường, sinh ngày 16/4/1986 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Berliner Strabe 64 – 99091 Erfurt

96. Lê Thu Huyền, sinh ngày 31/8/1985 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Luxemburger Str 51/50674 Koeln

97. Nguyễn Quới Thùy Nương, sinh ngày 04/10/1970 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gerhart Hauptmann Ring 310 60439 Frankfurt
98. Nguyễn Văn Cừu, sinh ngày 02/3/1931 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Augsburger Str2, 65205 Wiesbaden

99. Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 11/5/1987 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 49163 Bohmte Zum Welplager Moor 8

100. Nguyễn Hữu Thuận, sinh ngày 03/10/1969 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vorgebirgstr 48 – 53913 Swistad Heimerzheim

101. Nguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 26/10/1965 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Martin Luther Str7 – 61184 Karben Deutschland

102. Lê Hải Yến, sinh ngày 29/4/1967 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Eschinger Str 12 – 66131 Saarbrucken

103. Nguyễn Lê Tuấn Hoàng Alex, sinh ngày 21/01/2008 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eschinger Str 12 – 66131 Saarbrucken

104. Phạm Thị Tuyết, sinh năm 1940 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Artelbruck Str 24 – 65439 Florshein

105. Nguyễn Thanh Tâm, sinh ngày 21/3/1981 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 50678 Koln, Alteburger Str 69

106. Hoàng Ngọc Uẩn, sinh ngày 10/6/1926 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Rodger Hauptstr 14, 61231 Bad Nauheim

107. Lê Thanh Hà, sinh ngày 18/4/1968 tại Nam Định

Hiện trú tại: Sedan Str 41, 12167 Berlin 

108. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 02/02/1969 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sedan Str 41, 12167 Berlin 

109. Lê Phương Linh, sinh ngày 17/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Sedan Str 41, 12167 Berlin 

110. Lê Duy Tiến Jonny, sinh ngày 23/7/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sedan Str 41, 12167 Berlin 

111. Võ Phan Quốc Việt, sinh ngày 19/12/1998 tại Đức

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Hoppegartenerstr 62 – 15366 Honow

112. Võ Quốc Anh, sinh ngày 09/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hoppegartener str 62 – 15366 Honow

113. Nguyễn Đức Cường, sinh ngày 05/4/1952 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Munzbachtal 10B – 09599 Freiberg

114. Vũ Thị Thanh Mai, sinh ngày 11/11/1956 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Munzbachtal 10B – 09599 Freiberg

115. Quản Hữu Chí, sinh ngày 02/10/1964 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leibnizstr 21 – 31675 Buckeburg

116. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 02/3/1969 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Leibnizstr 21 – 31675 Buckeburg

117. Quản Hữu Hải, sinh ngày 09/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leibnizstr 21 – 31675 Buckeburg

118. Quản Hữu Việt Linh, sinh ngày 14/9/2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leibnizstr 21 – 31675 Buckeburg

119. Nguyễn Hải Quỳnh Hoa, sinh ngày 05/10/1998 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Delitzscher Str 77-04129 Leipzig

120. Trần Tiến Duy, sinh ngày 18/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Beline Ring 40, 31303 Burgdorf Region Hannover

121. Huỳnh Quốc Anh Martin, sinh ngày 09/10/1998 tại Đức

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: St Petersburger Str18-18107 Rostock

122. Trần Thu Hằng, sinh ngày 07/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Meyerhofstrasse 25A, 27419 Sittensen

123. Trần Quang Hiếu, sinh ngày 09/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Meyerhofstrasse 25A, 27419 Sittensen

124. Nguyễn Giang Thanh, sinh ngày 07/8/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ruhr Str 91 – 70374 Stuttgart 

125. Bùi Việt Anh, sinh ngày 31/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rodendamm 56 – 28816 Stuhr 

126. Bùi Hoàng Anh, sinh ngày 04/4/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rodendamm 56 – 28816 Stuhr

127. Phan Việt Lan Phương, sinh ngày 19/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bernhard Strabe 9 – 96515 Sonneberg

128. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 11/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Berliner Str 6, 16356 Seefeld

129. Trần Nguyên Julia, sinh ngày 25/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Strabe der Pariser Kommune 11, 10243 Berlin 

130. Vũ Đức Huy, sinh ngày 18/01/1997 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bouche Str85 – 12435 Berlin

131. Vũ Thị Thùy Dương, sinh ngày 22/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bouche Str85 – 12435 Berlin

132.  Đỗ Thái Phương Thảo, sinh ngày 19/02/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Heinrich Jacobi 04 – 06712 Zeitz

133. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 22/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Richt weg 15-31311 Uetze

134. Phạm Kỳ Duyên Maria, sinh ngày 30/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 87629 Fussen Reichen Str 33

135. Nguyễn Ina Thùy Dương, sinh ngày 21/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Innere Klostenstr 19, 09111 Chemnitz 

136. Lê Việt Long, sinh ngày 06/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhof Str 50, 27637 Nordholz Deutschland 

137. Trần Bảo Anh, sinh ngày 03/12/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Weckerun Str 7 – 65929 Frankfurt Am Main

138. Trần Gia My, sinh ngày 27/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Weckerun Str 7 – 65929 Frankfurt Am Main

139. Bùi Diệu Hương, sinh ngày 06/4/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bollweg 24 – 21614 Buxtehude 

140. Nguyễn Thảo Linh, sinh ngày 27/01/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Welsch Str 4, 65189 Wiesbaden

141. Nguyễn Duy Anh, sinh ngày 04/8/1990 tại Nga

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Welsch Str 4, 65189 Wiesbaden

142. Trần Huyền Nhi, sinh ngày 23/9/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Otto Brahm Str 13088 Berllin

143. Lê Hồ Ngọc Anh, sinh ngày 23/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Welgenhohe 9, 27793 Wildeshausen

144. Hồ Thu Hiền, sinh ngày 24/10/1992 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Burgerweg 7 – 31303 Burgdorf 

145. Hồ Thanh Huyền, sinh ngày 28/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Burgerweg 7 – 31303 Burgdorf 

146. Trần Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 02/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Einstein Str 185, 81677 Munchen

147. Hoàng Thị Thanh Thu, sinh ngày 23/01/1964 tại Lai Châu

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Sylterstr 46, 04157 Leipzig 

148. Ngô Huyền Mi, sinh ngày 12/10/1993 tại Đức 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: NeuMarkt 3 – 07907 Schleiz

149. Nguyễn Linh Chi Linda, sinh ngày 06/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wiesestr 179-0755 Gera

150. Nguyễn Đức Việt Michael, sinh ngày 23/7/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wiesestr 179-0755 Gera

151. Nguyễn Mạnh Phước, sinh ngày 19/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Brahmstr 20, 86368 Gersthofen

152. Lê Thị Phương Anh, sinh ngày 09/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lubecker chaussee 8b – 23858 Reinfeld

153. Trần Thu Hương, sinh ngày 17/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mitsecher lich Str 37 – 26382 Wilhelmshaven

154. Trần Minh Đức, sinh ngày 18/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mitsecher lich Str 37 – 26382 Wilhelmshaven

155. Lê Thanh Hải, sinh ngày 28/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Str Der DSF 34 – 07937 Zenlenroda 

156. Phạm Đào Duy Anh, sinh ngày 01/02/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Raben Strabe 8a, 18609 Binz/Rugen

157. Lê Thu Trang, sinh ngày 07/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Raben Strabe 71, 18609 Binz/Rugen

158. Vũ Thị Hải Hà, sinh ngày 04/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ot Wolfen Strabe Der Jugend 21 06766 Bitterfeld Wolfen

159. Đặng Ngọc Thành Thuân, sinh ngày 16/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Magdeburger Str 11, Haldensleben 39340

160. Vũ Phương Mai, sinh ngày 26/4/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dr. Kurt – Fischer Str.26, 09557 Floha

161. Vũ Hải Yến, sinh ngày 04/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dr. Kurt-Fischer Str.26, 09557 Floha

162. Hoàng Tuấn Vinh, sinh ngày 19/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oldeooge Str 27, 26382 Wilhelmshaven

163. Hoàng Mỹ Huyền, sinh ngày 24/02/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Zumwehmers Weg 15, 49685 Emstek

164. Nguyễn Thị Linh Phương, sinh ngày 27/10/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bahnhof Str30 – 16303 Schwedt/Oder

165. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 18/12/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rhein Mosel Str 42 – 56281 Emmelshaus

166. Nguyễn Thái Anh, sinh ngày 27/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ziekowstr 114 – 13509 Berlin

167. Nguyễn Đình Đức Hiển, sinh ngày 15/8/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schorndorfer Str22, 07768 Kala

168. Bùi Thái Sơn, sinh ngày 09/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Delitzscher Str52 – 04129 Leipzig

169. Nguyễn Trung Tuấn Anh, sinh ngày 01/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wagner Str5 – 30851 Langenhagen

170. Bùi Việt Đức, sinh ngày 05/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Delitzscher Str52 – 04129 Leipzig

171. Lê Bích Ngọc, sinh ngày 04/5/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Filderstadt 70794

172. Lê Việt Huy, sinh ngày 03/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fliderstadt 70794

173. Phan Thị Kim Dung, sinh ngày 23/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Anderfelsplatte 15A – 93333 Neustadt/Donau

174. Nguyễn Thị Ngọc Thủy Anna, sinh ngày 17/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Carl Schutz Str 20A – 86156 Augsburg

175. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 08/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Stukenborg 109 – 49377 Vechta

176. Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 30/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bornaische, 7 Leipzig 

177. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 09/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bornaische, 7 Leipzig 

178. Trần Ngân Nina, sinh ngày 15/01/2003 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Birken Str5, 26524 Berumbur
179. Trần Thị Ngọc Hồng, sinh ngày 14/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bitkenstrabe 5, 26524 Berumbur

180. Vũ Mạnh Hùng, sinh ngày 19/4/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lucas Cranach Str 4 – 06406 Bernburg

181. Bùi Tiến Quang, sinh ngày 09/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Spitzweg Str 22 – 95447 Bayreuth Deutschland

182. Trần Hoàng Hiếu Hạnh, sinh ngày 13/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wolfstalstr 12, 31832 Springe

183. Nguyễn Thị Hồng Minh, sinh ngày 06/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bethoven Str 1, 91301 Forchheim

184. Nguyễn Quang Bình, sinh ngày 08/6/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bethoven Str 1, 91301 Forchheim 

185. Nguyễn Võ Phương Linh, sinh ngày 09/01/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Koepenicker Strabe 100 – 10179 Berlin

186. Đỗ Trần Nam Anh, sinh ngày 19/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Breg Str 14, 78183 Hufingen

187. Lê Thu Hiền, sinh ngày 10/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Markt 07 – 06231 Bad Durrenberg

188. Nguyễn Ngọc Đức, sinh ngày 09/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hafer Korn Str 16 – 04129 Leipzig

189. Walter Ngọc Anh, sinh ngày 28/5/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schonan Str 25a – 84036 LandShut

190. Trần Lan Chi, sinh ngày 11/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schonan Str 25a – 84036 LandShut

191. Quản Anh Minh, sinh ngày 29/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schiller Str 40 – Ulm – 89077 

192. Vũ Tú Anh, sinh ngày 14/11/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neue Krug allee 152a – 12437 Berlin

193. Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 14/11/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neue Krug allee 152a – 12437 Berlin

194. Đặng Thu Linh, sinh ngày 15/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rodenbergstr 25 Berlin 10439

195. Cao Thị Tố Uyên, sinh ngày 22/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Karolinen weg 2 – 89407 Dillingen

196. Nguyễn Đức Hùng, sinh ngày 07/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Versunkenen Schlob Str 53 – 53557 Bad Honingen

197. Nguyễn Giuse Hòa, sinh ngày 10/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lofflerweg 1, 30655 Hannover

198. Nguyễn Long Đức, sinh ngày 17/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dreifaltigkeitsplatz 5 – 84028 Landshut

199. Hoàng Việt Phương, sinh ngày 30/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Saar Str 83 – 54290 Trier 

200. Nguyễn Claudia Minh Hiếu, sinh ngày 10/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Aufder Weide 31a – 26506 Norden

201. Phạm Trung Đức Oliver, sinh ngày 24/7/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kruger Str15, 10439 Berlin

202. Đỗ Nam Triết, sinh ngày 10/6/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhof Strabe 1 – 14712 Rathenow

203. Chung Gia Sang, sinh ngày 02/3/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mehrower Allee 17 – 12687 Berlin

204. Hoàng Minh Tuấn, sinh ngày 26/6/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Siemer Str 14 – 12459 Berlin

205. Chung Kim Khang, sinh ngày 09/10/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mehrover Allee 17 – 12687 Berlin

206. Nguyễn Lucia, sinh ngày 31/7/2002 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lofflerweg 1, 30655 Hannover

207. Huỳnh Diệu Liên, sinh ngày 17/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flemming Str 09-04177 Leipzig

208. Trần Trung Hiếu, sinh ngày 07/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Europa Str 11 – 72622 Nurtingen

209. Trần Shaolin, sinh ngày 07/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neustadter Platz 19-20, 37170 Uslar

210. Nguyễn Thành Long, sinh ngày 07/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karl Kunger Str38, 12435 Berlin

211. Trần Chí Tướng, sinh ngày 21/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Robleben Wendesteiner Str 22, 06571

212. Phạm Thị Mỹ Linh, sinh ngày 15/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Otto Romer Str 15 – 06571 Rossleben

213. Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 04/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Karl Kunger Str 38, 12435 Berlin

324. Nguyễn Hiền Anh, sinh ngày 24/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bothfelder str 14 – 30916 Isernhagen

215. Phạm Mạnh Linh, sinh ngày 11/01/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Anton Saefkow Platz 12, 10369 Berlin

216. Huỳnh Hoài Phương, sinh ngày 19/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Breslauer Str 9, 21423 Winsen

217. Nguyễn Tất Tuấn, sinh ngày 29/10/1992 tại Anh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Antonius Str 12a, 49377 Vechta

218. Nguyễn Bích Thùy, sinh ngày 02/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Heimerdinger Weg 21 – 70499 Stuttgart 

219. Nguyễn Minh Nam, sinh ngày 11/5/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dinslakenerland Str 7 – 46483 Wesel

220. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 18/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lessing Str 31 – 09557 Floha

221. Nguyễn Hoài Anh, sinh ngày 14/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hauptstrabe 14/15926 Luckau/Deutschland

222. Chu Hoàng Mai, sinh ngày 11/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wurzner Str 185 – 04318 Leipzig

223. Lê Đỗ Việt, sinh ngày 17/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kapitan Mencke Str 30 – 26871 Papenburg Deutschland

224. Lê Đỗ Đức, sinh ngày 17/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kapitan Mencke Str 30 – 26871 Papenburg Deutschland

225. Lê Tuấn Anh Alex, sinh ngày 18/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Johann Lindner Str 32 – 91757 Freuchtlingen

226. Lê Đức Việt Mike, sinh ngày 16/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Johann Lindner Str 32 – 91757 Freuchtlingen

227. Chu Lai, sinh ngày 23/5/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wurzner Str 185 – 04318 Leipzig 

228. Hoàng Thanh Nhàn, sinh ngày 29/5/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedrichshain Kreuzberg Weichsal Str 35 – 10247 Berlin

229. Hoàng Nhật Linh, sinh ngày 03/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Friedrichshain Kreuzberg Weichsal Str 35 – 10247 Berlin

230. Phạm Đức Trung, sinh ngày 17/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Zur Kuhtrade 11 – 27793 Wildeshausen

231. Vũ Thị Lan Hương, sinh ngày 02/02/1986 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Holdermannstr 2/70567 Stuttgart

232. Trịnh Việt Phương, sinh ngày 11/5/1983 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Striehl Str4 - 30159 Hannover

233. Nguyễn Thị Xuân Dung, sinh ngày 13/7/1969 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Haupt Str69, 91054 Erlangen

234. Phạm Thị Tố Nga, sinh ngày 08/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Haupt Str69, 91054 Erlangen

235. Cao Lan Hương, sinh ngày 01/5/1991 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dolitzer Str6 – 04277 Leipzig 

236. Trương Văn Địch, sinh ngày 15/5/1967 tại Quảng Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Honower Chaussee 99 – 15366 Neuenhagen

237. Trương Tuấn Huy, sinh ngày 03/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Honower Chaussee 99 – 15366 Neuenhagen

238. Đinh Hải Hà, sinh ngày 27/02/1972 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Borussia Str 25 – 12099 Berlin

239. Phạm Việt Tiệp, sinh ngày 28/5/1985 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marggraf Str 2, 30880 Laatzen

240. Phạm Thị Liên, sinh ngày 20/11/1969 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Glockenheide 11 – 49439 Steinfeld

241. Trần Huy Vũ, sinh ngày 12/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Glockenheide 11 – 49439 Steinfeld

242. Trần Mạnh Hùng, sinh ngày 31/7/1959 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedensstr 24, 07927 Grefell 

243. Nguyễn Cẩm Vân, sinh ngày 17/01/1980 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Sundenstr 11, 31224 Peine

244. Trịnh Giang, sinh ngày 30/6/1963 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Aufder Weide 11B, 26506 Norden

245. Trịnh Tuyết Vy, sinh ngày 18/6/2001 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Aufder Weide 11B, 26506 Norden

246. Phan Chí Thiện, sinh ngày 23/4/1979 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Boelckestr 18, 30163 Hannover

247. Hồ Ngọc Thảo, sinh ngày 21/4/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rengsdorfer Str 7 – 51105 Koln

248. Vũ Bùi Mai Trâm, sinh ngày 08/11/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Andes Scholbeeke 19, 31675 Buckeburg

249. Nguyễn Duy Đắc, sinh ngày 19/10/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mindener Str34, 32049 Herford, Deutschland

250. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 24/11/1970 tại Yên Bái

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Altenhof 6 – 21423 Winsen

251. Nguyễn Sỹ Hoàng Vân, sinh ngày 21/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Altenhof 6 – 21423 Winsen

252. Nguyễn Sỹ Hoàng Minh, sinh ngày 24/5/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Altenhof 6 – 21423 Winsen

253. Nguyễn Huy Hiển, sinh ngày 17/7/1962 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Reimerdeslamp 74, 31787 Hameln

254. Phạm Thị Thu Hường, sinh ngày 07/7/1972 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schulze Boysen Str73-10365 Berlin

255. Đào Thị Thanh Hà, sinh ngày 20/11/1973 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Grevesmuhlener Str32, 13059 Berlin

256. Nguyễn Thị Diệu Hồng, sinh ngày 21/8/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grevesmuhlener Str32, 13059 Berlin

257. Nguyễn Hằng Julia, sinh ngày 01/11/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Grevesmuhlener Str32, 13059 Berlin

258. Trần Thị Chiều, sinh ngày 10/10/1967 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Buhlhofer Str3, 74653 Ingelfingen

259. Ngô Đức Thành, sinh ngày 09/8/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Buhlhofer Str3, 74653 Ingelfingen

260. Ngô Thị Liên, sinh ngày 19/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Buhlhofer Str3, 74653 Ingelfingen

261. Vũ Kim Anh, sinh ngày 12/10/1967 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Karl Maxx Allee 60, 10243 Berlin

262. Nguyễn Vũ Hoàng An, sinh ngày 07/9/2004 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kalr Maxx Allee 60, 10243 Berlin

263. Nguyễn Thị Phương Hoa, sinh ngày 15/11/1962 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Friedenstr 2/72336 Balingen

264. Nguyễn Thị Sương Mai, sinh ngày 24/4/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: Am Eflaster 1/1 – 73650 Winterbach

265. Vũ Thị Quỳnh Hoa, sinh ngày 14/7/1965 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tenneloher Str20, 91080 Uttenreuth

266. Nguyễn Quan Thế, sinh ngày 05/8/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GoerdelerStr 3, 48151 Munster

267. Nguyễn Việt Hà, sinh ngày 24/9/1963 tại Bắc Ninh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LandKreis Harburg Maschener Kirchweg 72, 21218 Seevetal

268. Đỗ Thị Thúy Hồng, sinh ngày 14/12/1967 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: LandKreis Harburg Maschener Kirchweg 72, 21218 Seevetal
269. Nguyễn Dorian, sinh ngày 24/3/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LandKreis Harburg Maschener Kirchweg 72, 21218 Seevetal
270. Lê Hồng Lam, sinh ngày 26/7/1978 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dechant Schulter Str 81b, 26871 Papenburg

271. Tạ Anna, sinh ngày 10/12/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Walther Bothe Strabe 49d – 16515 Dranienburg

272. Phạm Minh Phú, sinh ngày 14/9/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Im Fuldchen 4 – 60489 Frankfurt/M

273. Ngô Thị Thanh Mai, sinh ngày 08/6/1989 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: AckerMannStrabe 6, 60326 Frankfurt/Main

274. Đỗ Hoa Ngọc, sinh ngày 07/7/1985 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Obere Konigsstr 19, 34117 Kassel, Hessen

275. Trần Hồ Mỹ Phương, sinh ngày 29/4/1978 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Nelkenstr 6 – 37154 Northeim

276. Vũ Thế Hà, sinh ngày 29/7/1965 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Geismarstr 30, 34560 Fritzlar

277. Vũ Thị Hoàng Anh, sinh ngày 29/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Geismarstr 30, 34560 Fritzlar

278. Vũ Đức Minh, sinh ngày 26/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Geismarstr 30, 34560 Fritzlar

278. Nguyễn Minh Sơn, sinh ngày 20/7/1975 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stockholmer Str 15 – 42657 Solingen

280. Nguyễn Khang, sinh ngày 11/11/1968 tại Lai Châu

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Blucher Str 42 – 56072 Koblenz

281. Nguyễn An, sinh ngày 15/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Blucher Str 42 – 56072 Koblenz

282. Nguyễn Quân, sinh ngày 19/10/2003 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Blucher Str 42 – 56072 Koblenz

283. Nguyễn Văn Chúc, sinh ngày 22/6/1963 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Korellengarten 22, 55543 Bad Kreuznach

284. Nguyễn Thế Tâm, sinh ngày 04/7/1974 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Q4/4/68161 Mannheim 

285. Nguyễn Kiều Anh, sinh ngày 14/10/1974 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Birkenstrasse 8 – 40885 Ratingen

286. Hà Thị Diệp Ngọc, sinh ngày 13/02/1969 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Forstenneder Allee 192 – 81476 Munchen

287. Lâm Jasmin, sinh ngày 07/02/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Forstenneder Allee 192 – 81476 Munchen

288. Tôn Tiến Thể, sinh ngày 15/12/1987 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Untergasse 1, 55590 Meisenheim 

289. Đỗ Diệp Mừng, sinh ngày 15/11/1935 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Amsterdamer Strabe 1, 28259 Bremen

290. Trần Thị Phú, sinh ngày 30/5/1970 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gorenweg 17, 54634 Bittburg

291. Nguyễn Đăng Cường, sinh ngày 13/10/1964 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Barlingenkamp 5, 31311 Uetze Hanigsen

292. Nguyễn Đăng Đức, sinh ngày 28/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Barlingenkamp 5, 31311 Uetze Hanigsen 

293. Nguyễn Đăng Sơn, sinh ngày 01/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Barlingenkamp 5, 31311 Uetze Hanigsen 

294. Trần Duy Tùng, sinh ngày 10/8/1970 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kurt Schmacher 111 Gelsenkirchen

295. Nguyễn Lâm Đức, sinh ngày 18/9/1970 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Alten Gradier Werk 2 – 49214 BadRothenfelde

296. Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 29/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Korgraben 1E - 14712 Rathenow
297. Đỗ Ngọc Mai, sinh ngày 27/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ilseder Str 9, 31226 Peine 

298. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 09/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Korgraben 1E 14712 Rathenow

299. Ngô Thị Phương Anh, sinh ngày 02/7/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Pestalozzi Str43 – 17438 Wolgast

300. Nguyễn Thảo Vy, sinh ngày 12/5/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Coppi Str97 – 04157 Leipzig

301. Nguyễn Minh Hải, sinh ngày 18/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Coppi Str97 – 04157 Leipzig

302. Phạm Thị Như Trang, sinh ngày 11/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Alten Markt 1 – Postdam 14467

303. Phan Thu Trang, sinh ngày 13/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Weibenseer Weg 12 – 10367 Berlin
304. Phan Hương Giang, sinh ngày 06/7/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Weibenseer Weg 12 – 10367 Berlin
305. Trần Trung Hiếu, sinh ngày 27/6/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pestalozzi Str35 – 08523 Plauen

305. Trần Thị Thảo Nguyên, sinh ngày 01/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Pestalozzi Str35 – 08523 Plauen

307. Lê Nguyễn Diệu Duyên, sinh ngày 04/01/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Friedrich Junge Str6 – 10245 Berlin

308. Lê Nguyễn Nhật Bình, sinh ngày 29/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Friedrich Junge Str6 – 10245 Berlin

309. Lê Tấn Phát, sinh ngày 08/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bad Str 1, 08645 Bad Elster 

310. Lê Kiều, sinh ngày 24/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bad Str 1, 08645 Bad Elster 

311. Nguyễn Duy Đức, sinh ngày 20/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neugase 45, 01662 Meissen 

312. Lê Cẩm Ly, sinh ngày 03/10/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Janusz - Korczak Str 20 – 12627 Berlin

313. Nguyễn Anna Ngọc, sinh ngày 06/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Neugase 45, 01662 Meissen 

314. Lê Nguyễn Minh Thái, sinh ngày 31/8/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Janusz Korczak Str 20, 12627 Berlin

315. Huỳnh Anh Bảo, sinh ngày 26/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sofien Str21 – 76461 Mugoensturm

316. Đặng Khánh Duy, sinh ngày 26/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Meere 17, 26133 Oldenburg

317. Vũ Chí Thành, sinh ngày 01/12/1990 tại Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 27356 Rotenburg Cwumme Bernhard Haake Str6

318. Ngô Đức Quang, sinh ngày 04/7/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Martin Luther Str6 D-17268 Templin

319. Ngô Quang Khánh, sinh ngày 19/01/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Martin Luther Str6 -17268 Templi
320. Đặng Thu Trang, sinh ngày 21/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rodenberg Str25, 10439 Berlin

321. Nguyễn Thị Quý, sinh ngày 15/7/1992 tại Nga

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Waldhorn Str2a, 49377 Vechta

322. Trần Văn Mai, sinh ngày 20/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ockfener Str5 – 54439 Saarburg

323. Bùi Linh Hà, sinh ngày 16/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ribnitzer Str 7, 13051 Berlin

324. Nguyễn Minh Thùy, sinh ngày 23/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Elisenstr 19, 09113 Chemnitz 

325. Nguyễn Đức Tuấn, sinh ngày 06/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Max Bruch Str1, 80939 Munchen Deutschland

326. Nguyễn Đức Khắc, sinh ngày 26/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Spitalwald Str21 – 91126 Schwabach

327. Nguyễn Bích Diễm Thy, sinh ngày 12/6/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Neve Knochenhauer Str11, 38100 Braunschweig

328. Phan Susanne, sinh ngày 21/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wiesenstrabe 11, 26603 Aurich

329. Trịnh Thành Đức, sinh ngày 20/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Guerickestr 61 – 93053 Regensburg

330. Nguyễn Dân, sinh ngày 31/5/2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich Konig Str50, 98527 Suhl 

331. Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 07/6/2005 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Friedrich Konig Str50, 98527 Suhl 

332. Phạm Trang Nhung, sinh ngày 16/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Konigstr. 21; 01097 Dresden

333. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 09/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Strasse des Friedens 9, 17291 Prenzlau

334. Quách Susanna, sinh ngày 14/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Weinhold – Arkade 2, 04442 Zwenkau

335. Phùng Xuân Hải, sinh ngày 22/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eisenbahnstr. 127, 04315 Leipzig

336. Quách Peter, sinh ngày 20/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Weinhold – Arkade 2, 04442 Zwenkau

337. Nguyễn Trần Tuấn Anh, sinh ngày 01/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Madeburger Allee 163, 99086 Erfurt

338. Trần Hồng Vân, sinh ngày 11/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Landsbergr Str. 64C, 04157 Leipzig

339. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 19/12/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49661 Cloppenburg, Jammertal 13

340. Quản Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 12/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: GroBelheimer Str. 88, 35069 Marburg

341. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 28/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 49661 Cloppenburg, Jammertal 13

342. Bùi Nhật Hoàng, sinh ngày 12/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 89522 Heidenheim, Hauptstr. 57

343. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 01/8/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mellenseestr. 57, Berlin 10319

344. Trần Đức Lộc, sinh ngày 15/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haster Weg.7 – 301159 Hannover

345. Lưu Annette, sinh ngày 01/9/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Senftenberger Ring 32, 13435 Berlin

346. Lưu Jana, sinh ngày 08/6/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Senftenberger Ring 32, 13435 Berlin

347. Đỗ Đức Tùng, sinh ngày 10/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 67354 Romerberg Vielstr. 75

348. Đinh Hà Vy Vivien, sinh ngày 26/7/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Strasse 133 Nr.15 13055 Belin

349. Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 25/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Martinstrasse 9, 87700 Memmingen

350. Trần Thị Đức Hạnh, sinh ngày 12/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Friedrichstrasse. 33, 49716 Meppen

351. Triệu Giáng Ngọc, sinh ngày 10/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wilhelm – Hauff – Str. 28, 26721 Emden

352. Đinh Hương Ly, sinh ngày 17/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hohenzollendamm 191, 10717 Berlin

353. Đặng Nhật Minh, sinh ngày 27/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Orleansstrabe 29 31135 Hildesheim

354. Nguyễn Thanh Long, sinh ngày 12/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Strasse der Pariser Kommune 13, 10243 Berlin

355. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 13/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Heltauer str.112/2, 81829 Munchen

356. Nguyễn Mạnh Linh, sinh ngày 07/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Strasse der Pariser Kommune 13, 10243 Berlin

357. Trần Thu Trang, sinh ngày 03/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Hopfenacker 16, 36381 Schluchtern 

358. Trương Đình Lộc, sinh ngày 31/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: An der Konigsheide 8, 27578 Bremerhaven

359. Phạm Thùy Linh, sinh ngày 26/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Udetweg 32, 49356 Diepholz

360. Vũ Quốc Việt, sinh ngày 04/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hollgasse 2, 93055 Regenburg

361. Tạ Hương Giang, sinh ngày 15/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Udetweg 29, 49356 Diepholz

362. Phạm Hồng Nhung, sinh ngày 18/6/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Konigstr. 21, 01097 Dresden

363. Nguyễn HaLy, sinh ngày 18/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Helene – Weigle – Str.21

364. Bùi Việt Anh, sinh ngày 10/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Llein Heindorner STR.14, 31515 Wunstrof 

365. Đỗ Mạnh Cường, sinh ngày 09/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karl – Liebnecht, Str. 17, 10178 Berlin

366. Nguyễn Hồng Thức, sinh ngày 01/4/1965 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Pulverturm 6, 04668 Grimma

367. Nguyễn Hồng Thảo, sinh ngày 20/1/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Pulverturm 6, 04668 Grimma

368. Nguyễn Hồng Dũng, sinh ngày 11/8/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Pulverturm 6, 04668 Grimma

369. Chu Tường Linh, sinh ngày 13/8/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 78239 Rielasingen-Worblingen, im Tiefen Brunnen 45

370. Vũ Đức Hưng, sinh ngày 23/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sommerringstr. 6, 55118 Mainz

371. Nguyễn Hoàng Duy, sinh ngày 03/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 65A, 63477 Maintal

372. Bùi Tùng, sinh ngày 17/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Albert – Schweitzer – Str. 11b, 77654 Offenburg

373. Tếnh Công Thanh Tuấn, sinh ngày 13/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wirthstr. 9, 61250 Usingen

374. Lê Võ Phương Thanh, sinh ngày 23/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Stievenstr. 1, 49201 Dissen

375. Đặng Bích Hạnh Julia, sinh ngày 15/12/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Riebeckstr. 17, 04317 Liepzig

376. Phạm Hoàng Đức Huy, sinh ngày 19/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Welserstr. 29, 90489 Nurnberg

377. Phạm Hoàng Gia Kiệt, sinh ngày 13/8/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Welserstr. 29, 90489 Nurnberg

378. Nguyễn Phạm Ngọc Hải, sinh ngày 31/7/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fasanenweg 15, 63303 Dreieich

379. Nguyễn Phạm Ngọc Anh, sinh ngày 18/7/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fasanenweg 15, 63303, Dreieich

380. Trần Đức Hồng Hạnh, sinh ngày 29/7/1991 tại Nga

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hauptstr. 103, 63768 Hosbach

381. Trần Đức Công, sinh ngày 05/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr. 103, 63768 Hosbach

382. Hà Thế Quân, sinh ngày 04/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oststr. 36, 99086, Erfurt

383. Lôi Diễm Phương, sinh ngày 10/4/1986 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Zentaurenstr. 4, 28199 Bremen

384. Tiêu Thu Hằng, sinh ngày 01/02/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Konigsbergerstr. 3, 61440 Oberursel

385. Hồ Tuyết My, sinh ngày 07/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Krughutterstr. 32, 66128 Saarbrucken

386. Hồ Mạnh Tuấn, sinh ngày 04/4/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Krughutterstr. 32, 66128 Saarbrucken

387. Nguyễn Thị Thùy Dung Tanja, sinh ngày 22/01/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hasenholze Allee 69, 12685 Berlin

388. Nguyễn Thu Huyền, sinh ngày 17/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Clara – Zettkin – Str. 7, 01796 Prina

389. Nguyễn Huy Bách, sinh ngày 22/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Albert – Schwetzer – Str. 58, 81735 Munchen

390. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 19/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Moldaustr. 47, 10319 Berlin

391. Nguyễn Trọng Anh, sinh ngày 04/8/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Moldaustr. 47, 10319 Berlin

392. Viên Kiều Trang, sinh ngày 27/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Karlstr. 25a, 12557 Berlin

393. Phan Thành Long, sinh ngày 17/3/1988 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 76829 Landau in der Pfalz, Behringstr.2

394. Vũ Trung Đức, sinh ngày 01/02/1993 tại Đức 

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Karl – Marx – Allee 72, 10243 Berlin

395. Vũ Anh Tuấn Hubert, sinh ngày 18/6/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 70176 Stuttgart, Kornbergstr.39

396. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 16/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 54634 Bitburg, Neuerburgerstr. 15

397. Trần Thị Thu Phương, sinh ngày 21/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Thie 5A, 49186 Bad Iburg

398. Phạm Hồng Nhung, sinh ngày 24/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73033 Goppingen, Schllerstr. 36

399. Phạm Hoàng Việt, sinh ngày 30/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 73033 Goppingen, Schllerstr. 36

400. Nguyễn Tuyết Anh, sinh ngày 13/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Michael-Bohnen-Ring 1, 12057 Berlin

401. Nguyễn Sơn Tùng, sinh ngày 14/8/1985 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hochschulstr. 10, 01069 Dresden

402. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 09/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vilniuser Str. 4, 99089 Erfurt

403. Nguyễn Thị Kim Anh Heike, sinh ngày 14/6/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Vulkanstr. 23, 10367 Berlin

404. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 14/02/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 12163 Berlin, Hubertusstr.12-13

405. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 10/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 18146 Roatoch Kurl-Schumacher-Ring 176

406. Hoàng Việt Long, sinh ngày 29/11/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: August-Bebel – Str. 15, 39326 Wolmirstedt

407. Hoàng Thùy Linh, sinh ngày 08/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: August-Bebel – Str. 15, 39326 Wolmirstedt

408. Hồ Thị Minh Trang, sinh ngày 22/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ernst - Schneller – Str.12, 09557 Floha

409. Phan Thành Tín, sinh ngày 30/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wulfsbergstr. 4, 28239 Bermen

410. Lê Hoàn Sơn, sinh ngày 07/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 48429 Rheine, Surenburgstr. 147

411. Phạm Phương Hoa, sinh ngày 06/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Luttje Legde 3, 26548 Norderney

412. Nguyễn Thế Việt, sinh ngày 11/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stockartstr. 16A, 04277 Leipzig

413. Trần Việt Anh, sinh ngày 17/02/1993 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 14473 Potsdam, Humboltring

414. Dương Hải Mi Susanne, sinh ngày 12/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rosenstr. 23, 71106 Magstadt

415. Phan Minh Nga, sinh ngày 06/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gutter Weg 25, 12681 Berlin

416. Ngô Thị Hồng Nhung, sinh ngày 13/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 30989 Gehrden, Gartenstr. 16

417. Phan Tố Quyên, sinh ngày 12/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Moorweg 25b, 22941 Hammoor

418. Phạm Hoàng Phương Linh, sinh ngày 09/12/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Sanzebergstr. 14, 03042 Cottbus

419. Vương Nguyễn Mạnh Quỳnh, sinh ngày 09/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 38226 Salzgitter

420. Phạm Quốc Thịnh David, sinh ngày 11/9/1995 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 14974 Ludswigsfelde, Dachsweg 51

421. Phạm Quốc Lạc Thu, sinh ngày 16/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 14974 Ludswigsfelde, Dachsweg 51

422. Nguyễn Tuấn Anh Tom, sinh ngày 25/3/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wilhelminenhofstr. 40, 12459 Berlin

423. Nguyễn Sơn Đức, sinh ngày 18/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hochschulstr. 10, 01069 Dresden

424. Nguyễn Thị Thúy Vi, sinh ngày 24/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hasenholze Allee 69, 12685 Berlin

425. Nguyễn Đào Phương Trang, sinh ngày 06/5/1980 tại Bình Định

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ludwigstrasse 30, 33098 Paderborn

426. Phạm Sĩ Tú, sinh ngày 09/6/1984 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wiesenstrasse 21, 04329 Leipzig
427. Phạm Thị Ngọc Hà, sinh ngày 24/8/1990 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wiesenstrasse 21, 04329 Leipzig

428. Lê Văn Sơn, sinh ngày 08/5/1968 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grosse Allee 54, 89407 Dillingen a. d. Donau

429. Vũ Thị Hồng Thuyên, sinh ngày 16/5/1972 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Grosse Allee 54, 89407 Dillingen a. d. Donau

430. Lê Vũ Kim, sinh ngày 08/10/2001 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Grosse Allee 54, 89407 Dillingen a. d. Donau

431. Lê Thái, sinh ngày 04/12/1969 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Siedlerstr. 24, 38124 Braunschweig

432. Lê Anh, sinh ngày 02/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Siedlerstr. 24, 38124 Braunschweig

433. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 15/5/1968 tại Hà Nội 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Karl – Marx – Str.124, 37081 Gottingen

434. Nguyễn Hồng Tư, sinh ngày 10/12/1963 tại Ninh Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gerhart – Hauptmann-Ring 08A, 21629 Neu Wulmstorf
435. Nguyễn Ánh Tuyết, sinh ngày 26/01/1964 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gerhart – Hauptmann-Ring 08A, 21629 Neu Wulmstorf

436. Nguyễn Giang, sinh ngày 30/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gerhart – Hauptmann-Ring 08A, 21629 Neu Wulmstorf

437. Đỗ Thị Hồng Minh, sinh ngày 16/02/1966 tại Ninh Bình
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ohlendorfer Strasse 16, 21220 Seevetal

438. Nguyễn Mỹ Liên, sinh ngày 23/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ohlendorfer Strasse 16, 21220 Seevetal

439. Nguyễn Tim Ngọc Hải, sinh ngày 20/02/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ohlendorfer Strasse 16, 21220 Seevetal

440. Phạm Thị Thanh Tuyến, sinh ngày 30/10/1984 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mendenerstrasse 40, 53842 Troisdorf

441. Nguyễn Thị Hồng Diệu, sinh ngày 19/9/1986 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fischerstr. 8, 91522 Ansbach

442. Nguyễn Hiếu Nghĩa, sinh ngày 30/10/1984 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fischerstr. 8, 91522 Ansbach

443. Nguyễn Hoàng Thị Hồng Hiền, sinh ngày 10/7/1989 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fischerstr. 8, 91522 Ansbach

444. Lâm Kim Loan, sinh ngày 12/5/1970 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Esenser Strasse 163, 26607 Aurich OT Sandhorst

445. Phù Mỹ Dung, sinh ngày 30/11/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Eriedrich – Engels – Str. 26, 47169 Duisburg

446. Nguyễn Tôn Hoàng, sinh ngày 01/01/1969 tại Quảng Trị

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Basele Strasse 16, 28325 Bremen

447. Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 22/10/1966 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Alexanderstr. 36, 58097 Hagen

448. Lê Thành Thuận, sinh ngày 04/12/1969 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luttje Legde 1, 26548 Norderney OT

449. Lê Nhật Tân, sinh ngày 11/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luttje Legde 1, 26548 Norderney OT

450. Nguyễn Thị Thanh Luyến, sinh ngày 27/01/1975 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Waldstrasse 64, 04105 Leipzig

451. Thuyền Anh Mỹ, sinh ngày 09/11/1962 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Pestalozzistr.113/13, 72762 Reutlingen

452. Ngô Mỹ Khanh, sinh ngày 30/7/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Pestalozzistr. 113/13, 72762 Reutlingen

453. Vương Thùy Linh, sinh ngày 25/5/1988 tại Hải Dương
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Karl – Marx – Str. 34, 16321 Bernau Bei Berlin

454. Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 02/10/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Triffstr. 67, 13353 Berlin

455. Ngô Thị Thu Hương, sinh ngày 15/8/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rossinistr. 10, 67061 Ludwigshafen am Rhein
456. Nguyễn Hữu Long, sinh ngày 01/6/1983 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lagerstrasse 14, 18055 Rostock

457. Lê Vũ Phương Uyên, sinh ngày 25/3/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Jahnplatz 12, 30165 Hannover

458. Nguyễn Hồ Hùng, sinh ngày 10/10/1971 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Muhlenstr. 32, 18119 Rostock

459. Nguyễn Hồ Tiến, sinh ngày 04/01/2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Muhlenstr. 32, 18119 Rostock

460. Trần Thị Dấu, sinh ngày 20/8/1951 tại Thái Bình
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fliegerstr. 98, 30179 Hannover

461. Phạm Tấn Johny, sinh ngày 23/7/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Treuenbritzener Str. 2, 13439 Berlin

462. Phạm Kimmy Ngân, sinh ngày 11/11/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wilmhelmsruhe Damm 114, 13439 Berlin

463. Lê Hải Vân, sinh ngày 11/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 16866 Kynitz, Hamburger Str. 10 

464. Phạm Liễu Jenny, sinh ngày 22/10/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Treuenbritzener Str. 2, 13439 Berlin

465. Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 17/01/1991 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 92318 Neumarkt i. d Opf, Meisenweg 37

466. Lưu Quang Dũng, sinh ngày 28/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Heineckeweg 1A, 38173 Evessen

467. Nguyễn Anh Hùng, sinh ngày 02/01/1986 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Emmerich-Josef – Str.22, 65929 Frankfurt am Main

468. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 18/10/1969 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Emmerich-Josef – Str.22, 65929 Frankfurt am Main

469. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 17/9/1990 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Emmerich-Josef – Str.22, 65929 Frankfurt am Main

470. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 14/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Emmerich-Josef – Str.22, 65929 Frankfurt am Main

471. Trịnh Đức Linh, sinh ngày 06/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wattstr. 52, 12459 Berlin

472. Nguyễn Hoàng Phúc, sinh ngày 17/8/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Beslerstr. 12, 90451 Nurnberg

473. Nguyễn Như Anh, sinh ngày 23/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 13509 Berlin, Ziekowstr. 114 

474. Trịnh Tuấn Tài, sinh ngày 13/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 22880 Wedel/Kreis Pinnenberg

475. Trần Ngọc Linh, sinh ngày 13/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fischerberg 5, 89407 Dillingen a.d Donau
476. Đinh Thị Huyền Trang, sinh ngày 04/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 31275 Lehrte, Steinstr. 4

477. Nguyễn Hoài Thu, sinh ngày 01/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 49186 Bad Ilburg, Hildegardstr. 6

478. Võ Đặng Thanh Hằng, sinh ngày 23/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wertstr. 10, 74673 Munlfingen
479. Nguyễn Frederic, sinh ngày 28/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karl – Liebknecht – Str. 11, 10178 Berlin

480. Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 22/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karl – Liebknecht – Str. 11, 10178 Berlin

480. Trần Duy Thanh Michael, sinh ngày 12/5/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kath – Geisler Str. 27, 85356 Freising

482. Trần Vân Anh, sinh ngày 25/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bergstr, 18a, 35066 Frankenberg

483. Nguyễn Ngọc Đức, sinh ngày 30/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marienfelder Chausee 18, 12349 Berlin

484. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 30/4/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 16515 Oranienburg, Bernauer Str. 87 a

485. Nguyễn Thu Phương, sinh ngày 23/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tannenweg 14E, 84032 Landshut

486. Đào Bích Ngọc, sinh ngày 14/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Loreleiring 24, 65197 Wiesbaden
487. Đào Quang Đức, sinh ngày 07/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Loreleiring 24, 65197 Wiesbaden

488. Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh ngày 01/11/1985 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Salzbrunner Str. 5, 14139 Berlin

489. Nguyễn Trà Mi, sinh ngày 26/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Petersburger Str. 2b

490. Nguyễn Anh Vũ, sinh ngày 12/5/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Petersburger Str. 2b

491. Bùi Hoàng Kỳ, sinh ngày 21/9/1967 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rudolf – Seifert – Str. 29, 10369 Berlin

492. Vũ Anh Đức, sinh ngày 04/12/1968 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rudolf – Seifert – Str. 29, 10369 Berlin

493. Bùi Đức Huy, sinh ngày 04/01/1994 tại Đức
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rudolf – Seifert – Str. 29, 10369 Berlin

494. Bùi Đức Trung, sinh ngày 26/7/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rudolf – Seifert – Str. 29, 10369 Berlin

495. Trần Thủy Tiên, sinh ngày 25/7/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fischerberg 5. 89407 Dillingen a.d. Donau

496. Nguyễn Thế Dũng, sinh ngày 03/3/1957 tại Thái Lan

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: August Bebel Str 8, 67227 Frankental

497. Nguyễn Huyền Ly, sinh ngày 14/01/1991 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: August - Bebel - Str. 8, 67227 Frankental

498. Huỳnh Công Thọ, sinh ngày 05/12/1966 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Leipzigerstr. 141, 34123 Kassel

499. Nhan Thị Ngọc Trân, sinh ngày 20/9/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Im Galluspark 22, 60326 Frankfurt am Main

500. Trần Văn Nhiều, sinh ngày 04/4/1965 tại TP Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wasserlache 18, 30596 Wimar

501. Lê Phương Chi, sinh ngày 06/11/1990 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Theodor – Neuburger Str. 17, 60439 Frankfurt am Main

502. Vũ Chung Thành, sinh ngày 03/11/1964 tại Hà Nội 
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Schulgarten, 68169 Mannheim

503. Huỳnh Tấn Hùng, sinh ngày 05/02/1969 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stadtgrabenstr. 14d, 67245 Lambsheim

504. Đinh Đức Thắng, sinh ngày 08/12/1966 tại TP Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Harfeldstr. 5, 76646 Bruchsal

505. Đinh Anh Đức Kenny, sinh ngày 17/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Harfeldstr. 5, 76646 Bruchsal

506. Đinh Ngọc Ánh Jenny, sinh ngày 23/5/2001 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Harfeldstr. 5, 76646 Bruchsal

507. Trần Ngọc Hạnh, sinh ngày 30/01/1982 tại TP Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Josefschneiderstr. 9 D, 97080 Wurzburg

508. Lê Phương Anh, sinh ngày 23/6/1968 tại Yên Bái

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Bergheimer Hof 49, 70499 Stuttgart

509. Lê Duy Tommy, sinh ngày 08/4/2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Bergheimer Hof 49, 70499 Stuttgart 

510. Nguyễn Trịnh Cương, sinh ngày 02/3/1961 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Brucknerstr. 10, 67061 Ludwigshafen am Rhein

511. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 13/8/1968 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Brucknerstr. 10, 67061 Ludwigshafen am Rhein

512. Nguyễn Đức Vinh David, sinh ngày 08/8/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Brucknerstr. 10, 67061 Ludwigshafen am Rhein

513. Lưu Thanh Tâm, sinh ngày 06/02/1970 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bruchler Weg 68, 40667 Meerbusch

514. Đào Ngọc Uyên Phương, sinh ngày 30/01/1992 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Brucknerstr. 22, 56073 Koblenz

515. Mai Thị Hương, sinh ngày 14/10/1971 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Brucknerstr. 22, 56073 Koblenz

516. Phạm Thị Hạ Uyên, sinh ngày 26/6/1974 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Frankfurter Weg 10, 63150 Heusenstamm

517. Phạm Huyền Trang, sinh ngày 13/8/1984 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Goethestr. 45, 75173 Pforzheim

518. Nguyễn Anh Thư, sinh ngày 04/11/1984 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: U5 3, 68161 Mannheim

519. Nguyễn Hồng Anh, sinh ngày 30/01/1987 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kuniberti Str. 23, 45657 Recklinghausen

520. Đinh Ngọc Hải, sinh ngày 23/7/1968 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Manfredstr. 15, 70327 Stuttgart

521. Đoàn Vi Thảo, sinh ngày 22/9/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hohenstaufenstr. 21, 73033 Goppingen

522. Nguyễn Thùy Dung, sinh ngày 23/11/1990 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Julius – Brecht- Str, 60433 Frankfurt Am Main

523. Trần Thị Thanh Thảo, sinh ngày 30/7/1986 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Larchenstr. 25, 84032 Landshut

524. Hà Thu Hương, sinh ngày 24/6/1991 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Castellring 59, 61130 Nidderau

525. Hà Phương Lan, sinh ngày 24/6/1991 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Castellring 59, 61130 Nidderau

526. Đỗ Thị Mỹ Loan, sinh ngày 29/3/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hardenbergstr. 43, 51373 Leverkusen

527. Trịnh Hoàng Hưng, sinh ngày 20/6/1985 tại Quảng Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Berlinerstr. 99, 63500 Seligenstadt

528. Đỗ Tuyết Mai, sinh ngày 19/8/1963 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Max – Planck – Str – 28, 63150 Heusenstamm

529. Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh ngày 10/4/2003 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Max – Planck – Str – 28, 63150 Heusenstamm

530. Vũ Thúy Nga, sinh ngày 31/7/1983 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hotzelstr. 1, 86179 Augsburg

531. Phạm Thị Ánh Hồng, sinh ngày 06/12/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: An der Magistrale 85, 06124 Halle (Saale)

532. Phạm Mạnh Trường, sinh ngày 10/3/2004 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: An der Magisrale 85, 06124 Halle (Saale)

533. Nguyễn Hứa Dương, sinh ngày 27/01/1987 tại Bình Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neweg 70, 55130 Mainz

534. Vũ Thị Bình, sinh ngày 08/12/1972 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schiebelau 1, 07751, Sulza 

535. Trần Yến Thúy, sinh ngày 08/6/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wasserlache 18, 35096 Weimar

536. Đào Thanh Hà, sinh ngày 13/9/1963 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Im Gansberg 6, 56368 Katzenelnbogen

537. Nguyễn Phương Thúy, sinh ngày 26/3/1985 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Berlinerstr. 108/12, 99091, Erfurt

538. Nguyễn Thanh Liên, sinh ngày 05/9/1968 tại Hòa Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Echternstr, 34, 3124 Peine

539. Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh ngày 27/3/1966 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Echternstr, 34, 3124 Peine

540. Nguyễn Trung Anh, sinh ngày 02/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Echternstr, 34, 3124 Peine

541. Nguyễn Thanh Đức, sinh ngày 09/9/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Echternstr, 34, 3124 Peine

542. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 13/02/1980 tại TP Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Winkelweg 2, 46562 Voerde

543. Lê Thị Minh Anh, sinh ngày 27/11/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Clemenstr. 17, 56070 Koblenz

544. Trần Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 18/8/1963 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wilxener Str. 3, 30982 Pattensen

545. Nguyễn Đức Duy, sinh ngày 29/12/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wiesenstr 100, 90459 Nurberg

546. Nguyễn Đức Đoàn, sinh ngày 18/02/1990 tại Quảng Trị

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grunecken 5, 54662 Speicher

547. Đoàn Ánh Vi, sinh ngày 01/4/1984 tại TP Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schwabenweg 3, 49196 Bad Laer

548. Đoàn Công Phúc, sinh ngày 12/10/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schulstr 12, 49186 Bad Iburg

549. Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh năm 1969 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dr. Hermann – Krause – Str. 3, 63452 Hanau

550. Nguyễn Đăng Chính, sinh ngày 22/01/1957 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Johanna – Spyri – Weg 1, 60438 Frankfurt Am Main

551. Nguyễn Đức Thi, sinh ngày 11/12/1963 tại Nghệ An
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grunecken 5, 54662 Speicher

552. Lê Thị Lý, sinh ngày 05/9/1964 tại Quảng Trị
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Grunecken 5, 54662 Speicher

553. Nguyễn Đức An, sinh ngày 13/4/2005 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grunecken 5, 54662 Speicher

554. Nguyễn Linda, sinh ngày 20/02/2003 tại Đức
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Grunecken 5, 54662 Speicher

555. Lê Tuấn Anh, sinh ngày 29/10/1985 tại Hà Nội 
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Plenge str 4- 30459 Hannover

556. Hoàng Thu Hà, sinh ngày 29/11/1985 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 88239 Wangen

557. Phạm Thanh Phong, sinh ngày 17/12/1963 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hannoversche Str 24A 30629 Hannover

558. Phạm Tuấn Phương, sinh ngày 09/6/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hannoversche Str 24A 30629 Hannover

559. Vũ Bình Yên, sinh ngày 05/10/1978 tại Tiền Giang
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: OST Str 35 59065 Hamm
560. Hàn Thị Ánh Hoa, sinh ngày 01/12/1970 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schweinheimer Str. 77, 63743 Aschaffenburg

561. Nguyễn Hàn Thủy Tiên, sinh ngày 05/9/1994 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schweinheimer Str. 77, 63743 Aschaffenburg

562. Lê Gia Tuyển, sinh ngày 18/01/1946 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Saarstr. 4, 30966 Hemmingen

563. Hoàng Thị Giồng, sinh ngày 15/5/1949 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Saarstr. 4, 30966 Hemmingen

564. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 04/12/1983 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hasengarten 17a, 65189 Wiesbaden

565. Tôn Tích Vân Thư, sinh ngày 19/11/1983 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Auf der Union 6, 45141 Essen

566. Phạm Thị Ngân, sinh ngày 06/10/1968 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Opschlag 10 – 47533 Kleve

567. Nguyễn Đình Thắng, sinh ngày 09/9/1968 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eschenweg 10, 35435 Wettenberg

568. Ninh Thị Kim Liên, sinh ngày 25/5/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Eschenweg 10, 35435 Wettenberg

569. Nguyễn Hải Vân, sinh ngày 21/8/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Eschenweg 10, 35435 Wettenberg

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC NAUY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 390/QĐ-CTN ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Phạm Thị Thơm, sinh ngày 03/6/1983 tại Phú Yên
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kongensgate 27A, 1530 Moss

2. Trần Thế Mỹ Linh, sinh ngày 10/8/1976 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Osterhausgata 16D, Leil 4101 OppgangD

3. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 16/8/1975 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ostveien 108, 3145 Tjome 

4. Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh ngày 05/8/1976 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Seildukgata 10A, 0553 Oslo

5. Đào Thị Kim Chi, sinh ngày 08/4/1968 tại Gia Lai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Seglavegen 46, 2340 Loten

6. Phạm Thị Tuyết Dung, sinh ngày 10/3/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Glaserveien 133, 3727 Skien

7. Lý Văn Cường, sinh ngày 28/6/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ammerudvn 21, 0958 Oslo

8. Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh ngày 15/9/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Repslager G.T.4, 1532 Moss
9. Nguyễn Quang Trí, sinh ngày 11/11/1967 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Suldalsveien 51, 4617 Kristiansand

10. Lê Bảo Ngọc, sinh ngày 12/02/1976 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kjernaasveinen 5C, 3142 Vestskogen

11. Lâm Kim Lái, sinh ngày 08/6/1979 tại Cà Mau
Giới tính: Nữ 
Hiện trú tại: Klipperveien 2, 3138 Skallestad

12. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 28/10/1968 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Maltrost 4, 2209 Kongsvinger

13. Nguyễn Triệu Minh, sinh ngày 11/10/1993 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Maltrost 4, 2209 Kongsvinger

14. Nguyễn Triệu Mai, sinh ngày 28/7/1995 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Maltrost 4, 2209 Kongsvinger

15. Nguyễn Thanh Sơn, sinh ngày 20/5/1979 tại Đồng Nai
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hardl Severudsvei 123, 5239 Radal Bergen

16. Nguyễn Thị Bích Diệu, sinh ngày 14/12/1975 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Olsvikasen 16, 5183 Bergen

17. Trương Thị Hồng Loan, sinh ngày 10/10/1971 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Slalambakken 5J 21, 1598 Moss

18. Tô Lý Mỹ Dung, sinh ngày 24/4/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lysegata 10B, 4307 Snadnes

19. Hà Bạch Đằng, sinh ngày 24/7/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hockeyvn6, 1069 Oslo 

20. Lê Thị Phương Anh, sinh ngày 27/01/1974 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Damtrakka 18, 1338 Sanvika

21. Trần Thị Ngọc Châu, sinh ngày 23/6/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Eddaucien 1, 1513 Moss
22. Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 29/12/1985 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Monradsgate 24, Leil 103, 0564 Oslo

23. Võ Thị Lệ Dung, sinh ngày 26/8/1978 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hagalokka 14A, 0963 Oslo

24. Trần Thị Hồng Hoa, sinh ngày 07/10/1969 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Korsgt 27B, 0551 Oslo

25. Nguyễn Thị Tố Quyên, sinh ngày 08/4/1977 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Loftsrudshogda 17C, 1281 Oslo

26. Ao Kim Liên, sinh ngày 15/3/1974 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Nesveien 11, 1344 Haslum Berum

27. Phạm Ngọc Diễm, sinh ngày 28/8/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fremstad Vegen 6, 2380 Brumundal

28. Tạ Quốc Bảo, sinh ngày 30/7/1986 tại Bình Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Teglverksvegen 05, 1531 Moss

29. Lê Thị Ngọc Hương, sinh ngày 26/5/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Roysliveien 102, 2380 Brumundelal

30. Nguyễn Thị Thu Nở, sinh ngày 10/8/1977 tại Phú Yên

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Furnes VN 67, 2318 Hamar

31. Huỳnh Thị Hồng Ngân, sinh ngày 03/6/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Smestadkroken 85, 1340 SKVI

32. Nguyễn Thị Phương Lan, sinh ngày 26/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ashagan 16A, 1481 Hagan

33. Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh ngày 02/02/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Soleievn 9, 3268 Larvik 

34. Võ Thị Kim Tánh, sinh ngày 02/02/1986 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flotmyrgata 174, 5525 Haugesund

35. Vương Khánh Oanh, sinh ngày 23/3/1975 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 79D Sletheiveien, Kris-tiansand
36. Đặng Bội Linh, sinh ngày 26/12/1994 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 79D Sletheiveien, Kris-tiansand

37. Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 27/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Landskronavn 377, 2013 Skjetten

38. Nguyễn Thị Lưu, sinh ngày 05/02/1972 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lierbakkene 6, 3400 Lier 

39. Giang Xuân Thủy, sinh ngày 26/9/1970 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ekerudmyra 9, 1476 Rasta

40. Hồ Thị Hoa Hậu, sinh ngày 01/02/1979 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kuhaugen 33A, 7224 Melttus

41. Nguyễn Thị Thùy Trinh, sinh ngày 23/10/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dvergstien 12A, 4315 Sandnes
42. Hồ Thị Phương Thanh, sinh ngày 09/9/1986 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kristoffer Robinsvei 34, 0978 Oslo

43. Trần Ngọc Minh Hiếu, sinh ngày 20/3/1983 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fredbosveien 68, 1383 Asker

44. Võ Thị Kim Phụng, sinh ngày 24/8/1979 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Martin Skatvedtsvei 11, 0950 Oslo

45. Bùi Thị Kim Thoa, sinh ngày 17/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Festerveien 2B, 5178 Loddefjord Bergen

46. Nguyễn Văn Nguyền, sinh ngày 30/9/1976 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Harldsgate 10, 2208 Kongsvinger

47. Võ Thúy Nga, sinh ngày 20/5/1983 tại Đồng Nai
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dvergstien 12A, 4315 Sandnes

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG (TRUNG QUỐC) ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 390/QĐ-CTN ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Nguyễn Thị Nguyên, sinh ngày 10/01/1977 tại Quảng Ninh
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: RM 108, Yee Lai Hse, Yau Lai Est, Yau Tong, KLN

2. Vũ Thị Thủy, sinh ngày 08/4/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Chun Chak House, Nga Ning Court 233, Cheung Chau
3. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 03/01/1973 tại Sơn La

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 06/F, 125 Electric Rd, Tin Hau

4. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 27/3/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flat 2802, Heng Chun Hse, Tin Heng Est, Tin Shui Wai

5. Vàng Thị Ngân, sinh ngày 08/8/1977 tại Hà Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat C, 19/F Sze Hei Bldg, 90-96 Shek Pai Van Rd, Aberdeen

6. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 28/01/1974 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 12/F, 174 Chueng Sha Wan Rd, Shum Shui Po
7. Trần Thị Thành, sinh ngày 21/01/1968 tại Hải Phòng
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat 207, Chak Yun Hse, Tin Chak Est, Tin Shui Wai, N.T

8. Nguyễn Bảo Ngọc, sinh ngày 22/4/1989 tại Hồng Kông
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat C, 13/F, Kam Hing Bldg, 169-18 Castle Peak Rd, Tuen Mun, N.T

9. Lý Quang Chung, sinh ngày 27/5/1957 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flat 2229, Block 05, Po Tin Interim Housing, Tuen Mun, N.T
10. Hoàng Thị Thu Hậu, sinh ngày 14/02/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat 107 9/F, Lee Hing Bldg, 107-123 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon

11. Nguyễn Thị Ngọc Hà, sinh ngày 04/02/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Room 3717, Hong Yat Hse, Yat Tung Est, N.T

12. Hồ Phát Sầu, sinh ngày 25/12/1963 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flat B, 01/F, Block 01, High Prosperity Terrace, Kwai Ching Circuit, Kwai Chung, N.T

13. Mai Thị Tâm, sinh ngày 03/5/1967 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat D, 12/F, Block 02, Felicity Garden, 111 Shau Kei Wan Rd

14. Chung Bội Ngọc, sinh ngày 25/9/1970 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat F, 17/F, Block 02, Kwai Chung Plaza, 07-11 Kwai Foo Rd, Kwai Chung

15. Vòng Thế Phương, sinh ngày 19/11/1959 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat 3805, Mei Yat Hse, Phase 02, Yat Tung Est, Tung Chung, N.T

16. Phạm Đức Thành Michael (Phạm Ka Fai Michael), sinh ngày 05/6/1998 tại Hồng Kông
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Flat 704 Lei Lung Hse, Lei Yue Mun Est, Kowloon
17. Lý Si Múi, sinh ngày 18/7/1965 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat 1706 Ching Long Hse, Ching Ho Est, Fan Ling, N.T

18. Nguyễn Thị Pha, sinh ngày 10/12/1972 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: RM 1408, Wu Kwong Hse, Wu King Est, Tuen Mun, N.T

19. Giồng Mỹ Dỳ (Yung Mei Yee), sinh ngày 31/3/1980 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat 311, Po Tak Hse, Po Lam Est, Tseung Kwan O, Kowloon

20. Trần Thị Khánh, sinh ngày 01/7/1975 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rm 2202 Kwai Luk Hse, Kwai Chung Est, N.T

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 390/QĐ-CTN ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Nguyễn Thị Thanh Yến, sinh ngày 07/12/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bouzicany 49, 36226 Karlovy Vary

2. Vũ Thị Phượng, sinh ngày 05/4/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Na Pruhone 371/10, 360 06 Karlovy Vary – Dvory 

3. Nguyễn Quang Bình, sinh ngày 19/9/1996 tại Hải Phòng 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Na Pruhone 371/10, 360 06 Karlovy Vary – Dvory 

4. Nguyễn Quang Hòa, sinh ngày 11/4/1969 tai Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Na Pruhone 371/10, 360 06 Karlovy Vary – Dvory 

5. Phạm Thị Hoàn, sinh ngày 19/4/1969 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Urbinska 152, C.Krumlov

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 390/QĐ-CTN ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Đặng Thị Minh Hiền, sinh ngày 23/4/1963 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: số 29 phố Mikolajska, Vác-sa-va

2. Vũ Thùy Dương, sinh ngày 15/12/1986 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: số 29 phố Mikolajska, Vác-sa-va

3. Tạ Anh Tuân, sinh ngày 20/5/1983 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: phố Mickiewicza 27/2 Selenia Gora Polska
DANH SÁCH 

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 390/QĐ-CTN ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Lê Thành Ân, sinh ngày 17/8/1954 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 1851 Stratford Park Place Apt 103, Reston Virginia 20190

2. Lê Chí Tâm, sinh ngày 28/5/1959 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 1851 Stratford Park Place Apt 103, Reston Virginia 20190

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 390/QĐ-CTN ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 01/8/1982 tại Hà Nội 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: số 007 Đongpalan, bản Phải, quận Saysettha, Viêng Chăn

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 390/QĐ-CTN ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Ngô Thị Hường, sinh ngày 06/6/1976 tại Nghệ An
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Brachtstraat 63 – 5924 BX Venlo

2. Bùi Thị Nhung, sinh ngày 08/9/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Groeshof 154, 4623 AR Bergen op zoom

3. Trần Thị Liên, sinh ngày 08/10/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Spoor Waterloon 41 – 5622 CA Eindhaven

4. Lê Thanh Thảo, sinh ngày 01/3/1982 tại Tp Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Azalea Straat 13A, 5922 EC Venlo

5. Trần Vũ Thanh Hằng, sinh ngày 21/10/1987 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Merkelbooker Straat 87, 6441 KK Brunssum

6. Trần Thị Kim Cúc, sinh ngày 10/4/1974 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Maurickplantsoen 44 5709 NG

7. Trần Mai Nhi, sinh ngày 09/12/1995 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Maurickplantsoen 44 5709 NG
8. Dương Tuấn Hùng, sinh ngày 23/6/1976 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam
Hiện trú tại: Antilopespoor 36, 3605 CC Maarsser

9. Võ Thị Mỹ Dung, sinh ngày 19/12/1978 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lelieplein 3a, 3202 H.E, Spifkenisse 

10. Vũ Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 25/6/1971 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Luickstepstraat 79, 1326 PW Almere

11. Trần Trọng Nhân, sinh ngày 02/8/1986 tại Khánh Hòa
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Cavallilaan 149, 5654 BD Eindhoven 

12. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 15/8/1986 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Anne Franklaan 395 – 1443 HL Durmerend

13. Lê Hoàng Duy Khang, sinh ngày 02/5/1987 tại Long An

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Pastoriestraat 86 – 5623 AT Eindhoven Nederland

14. Võ Thị Tô Châu, sinh ngày 14/3/1972 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Burg Van Walsumweg 234 – 3011 MZ Rotterdam

15. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 01/7/1967 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Meuhorst 2915 – 6537 HA Numegen

16. Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh ngày 05/12/1990 tại Đắk Lắk

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Meuhorst 2915 – 6537 HA Numegen

17. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 14/3/1993 tại Đắk Lắk
Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Meuhorst 2915 – 6537 HA Numegen

18. Nguyễn Đức Phước, sinh ngày 10/10/1967 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Prorastraat 74 – 1321 HC Almere, Nederland

19. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 08/11/1950 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Zaagmulderweg 83 Groningen

20. Đoàn Trung Phong, sinh ngày 31/12/1987 tại Bình Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Van Halenstraat 65 – 6606 JW Weert

21. Trần Thị Bích Hương, sinh ngày 24/6/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Platanenlaan 21 – 3862 GA Nifkerk

22. Phan Hồng Chiếu, sinh ngày 30/01/1969 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Braakstraat 25 5345 XA Ors Nederland

23. Nguyễn Hồng Điệp, sinh ngày 22/9/1985 tại Bungaria

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Juliusstraat 58 – 5621 1GE Eindhoven

24. Phạm Thị Mạc Thủy, sinh ngày 04/9/1972 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Huissenstraat 203 – 6833 HX Arhem

25. Nguyễn Thị Anh Thi, sinh ngày 26/01/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Graaf oho 48, 5302 VH Zalbommel
26. Nguyễn Phương Mai, sinh ngày 27/11/1976 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 205 Bevinlaan – 3527 ED, Utreeht, the Netherlands

27. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 06/8/1978 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gelderseplein 25 – 6834 CA.Arnhun Nederland

28. Nguyễn Thị Thúy Hà, sinh ngày 11/5/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dasstraat 33, 5701 VD Helmond

29. Phạm Thị Huệ, sinh ngày 04/10/1985 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kaaroerhof29 – 5709 GK Helmond

30. Nguyễn Thanh Đạt, sinh ngày 21/01/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tinel Straat 33 – 5654 LS Eindhoven

31. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 30/3/1976 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Jacob Schorerstraat 67, 97450 D Groningen Netherland 
32. Nguyễn Lưu Minh Anh, sinh ngày 09/9/1996 tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jacob Schorerstraat 67, 97450 D Groningen Netherland

33. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 01/01/1973 tại Bình Định

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Zwanenkamp 539 – 3607 PE Maarsen Nederland

34. Lê Thị Thụy Viên, sinh ngày 04/3/1972 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bolderikstraat 8-4k, 6841 CB Arhhem

35. Nguyễn Đức Long, sinh ngày 01/02/1984 tại Hà Nội 
Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 34 Archimedesstraat, 5621 AS Eindhoven, the Netherlands

36. Phạm Thị Hương Giang, sinh ngày 24/10/1971 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ketenstraat 56, 3601 MJ Rotterdam

37. Nguyễn Ngọc Điệp, sinh ngày 21/03/1962 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fregatstraat 46, 1826 DC Alkmaar Nederland

38. Phạm Thị Kim Hoàng, sinh ngày 20/5/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hordalandsgt 27 – 5522 Haugesund Norway

39. Trần Mỹ Ngọc, sinh ngày 13/02/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Herulenpoort 22 – 3991 JA Houten

40. Trương Thị Thủy Ngân, sinh ngày 05/11/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Helmond Jan Van Goyen-laan 176 5702 BG Helmond
41. Bùi Thị Như Thảo, sinh ngày 10/10/1982 tại Phú Yên

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Heeskesackee 2006 – 6546 JG Nymegen

42. Trương Thị Ngọc Hà, sinh ngày 08/12/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Molenlaan 5, 4401 CB Yerselee

43. Nguyễn Chí Thành, sinh ngày 13/8/1984 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Klaproosplein 17 – 4621CS – Bergen op Zoom

44. Lê Thị Hồng Lan, sinh ngày 21/02/1977 tại Hà Nội 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lanbowerserf 8, 6846 Al Arnhem

45. Đinh Thị Liên Hương, sinh ngày 26/11/1982 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Popuherenstraat 5, 4462 BD Groes 0113-211674

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BUNGARI ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 390/QĐ-CTN ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Lê Thanh Hoàng, sinh ngày 08/5/1961 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Căn hộ số 102, tầng 4, cửa D, nhà số 53, khu chung cư “Lev Tolstoi”, Sofia

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 390/QĐ-CTN ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

1. Trần Hoàng Cường, sinh ngày 08/11/1979 tại Tp Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Faborgvej 3, 6000 Kolding
2. Phan Thị Đoan Trang, sinh ngày 30/7/1977 tại Đà Nẵng 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Blalyngen 13, 7470 Karup J

3. Đinh Tiến Đĩnh, sinh ngày 03/10/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Engbakken 44, 8471 Sabro, Lading

4. Duy Lệ Giang, sinh ngày 20/7/1978 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Jagtvej 89, 3th, 2200 Kobenhavn N

